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1 235280 Trang Nguyễn Hoài Bảo 16/06/2005 Sóc Trăng DH23KPM01

2 210787 Đỗ Tiến Đạt 01/09/2003 Kiên Giang DH21QTK03

3 222936 Hồ Thành Đạt 27/08/2004 Đồng Tháp DH22TIN08

4 220901 Châu Minh Duy 21/01/2004 Hậu Giang DH22TIN08

5 238180 Đoàn Thanh Duy 28/01/2005 Cà Mau DH23KPM01

6 238304 Huỳnh Quốc Duy 13/11/05 Cần Thơ DH23KPM01

7 237276 Lương Nguyễn Nhật Duy 01/01/2005 Hậu Giang DH23KPM01

8 236261 Cao Nguyễn Trường Giang 12/07/2005 Cà Mau DH23QTN01

9 236741 Trần Chí Hào 18/02/2005 Cần Thơ DH23KPM01

10 224426 Châu Nguyễn Trọng Hiếu 28/10/2003 Bạc Liêu DH22TIN08

11 236942 Lưu Đức Hiếu 23/05/2005 Đồng Tháp DH23KPM01

12 235331 Dương Quốc Huy 19/06/2005 Hậu Giang DH23QTN01

13 223352 Phạm Hà Phát Huy 26/07/2004 Cà Mau DH22TIN08

14 224043 Nguyễn Hồ Quốc Khánh 02/09/2004 An Giang DH23KPM01

15 235860 Sơn Minh Khôi 26/08/2005 Bạc Liêu DH23KPM01

16 220394 Lê Tấn Kiệt 30/05/2004 Trà Vinh DH22QTK03

17 233661 Nguyễn Hữu Liền 13/04/2005 Vĩnh Long DH23KPM01

18 220881 Nguyễn Minh Liện 13/02/2004 Bạc Liêu DH22TIN08

19 221316 Du Mỹ Linh 23/01/2004 Cà Mau DH22QTK03

20 234326 Huỳnh Nhựt Long 13/02/2005 Cần Thơ DH23QTN01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 06/01/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 239782 Nguyễn Minh Luân 07/05/2005 Cà Mau DH23KPM01

22 238005 Huỳnh Hữu Lượng 21/09/2004 Sóc Trăng DH23KPM01

23 235456 Nguyễn Thọ Mai 12/05/2005 Đồng Tháp DH23KPM01

24 232699 Lê Quốc Minh 07/03/2005 Vĩnh Long DH23KPM01

25 235607 Võ Xuân Nghi 08/05/2005 Cà Mau DH23QHC01

26 220321 Ngô Chí Nghĩa 01/08/2004 Cà Mau DH22TIN08

27 210259 Thạch Hoàng Nghĩa 02/01/2002 Cà Mau DH21QTK03

28 237386 La Trần Như Ngọc 23/12/2005 Đồng Tháp DH23QTS01

29 235732 Phan Thế Nguyễn 07/12/2004 Cà Mau DH23KPM01

30 235814 Lê Huỳnh Hiếu Nhân 19/08/2005 Cần Thơ DH23KPM01

31 236647 Lê Thành Nhân 12/01/2004 An Giang DH23KPM01

32 235681 Dương Thị Yến Nhi 28/03/2005 An Giang DH23KPM01

33 237918 Lê Quỳnh Như 22/11/2005 Kiên Giang DH23QTS01

34 225523 Lê Minh Nhựt 05/11/2004 Đồng Tháp DH22TIN08

35 234613 Nguyễn Minh Nhựt 04/05/2005 Cần Thơ DH23KPM01

36 238068 Hồ Tấn Pháp 26/10/2005 An Giang DH23KPM01

37 237036 Đỗ Hoài Phong 04/05/2004 Cà Mau DH23KPM01

38 232701 Lê Hoàng Phúc 29/12/2005 Vĩnh Long DH23KPM01

39 234580 Nguyễn Lâm Trường Sanh 23/12/2005 An Giang DH23KPM01

40 234258 Bùi Thanh Sơn 19/09/2005 An Giang DH23KPM01
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41 222402 Trịnh Hồng Thái 25/04/2004 Trà Vinh DH22OTO05

42 233993 Nguyễn Việt Thành 26/05/2005 Cà Mau DH23KPM01

43 220392 Võ Thị Phương Thảo 18/08/2004 Trà Vinh DH22QTK03

44 236403 Lê Phan Anh Thư 28/05/2005 An Giang DH23KPM01

45 237818 Nguyễn Ngọc Thuận 14/03/2005 An Giang DH23KPM01

46 226092 Nguyễn Đông Thức 26/10/2004 Kiên Giang DH22TIN08

47 220396 Nguyễn Thị Ngọc Tiền 06/02/2004 Trà Vinh DH22QTK03

48 226250 Thái Trung Tính 28/11/2004 Cà Mau DH22TIN08

49 233168 Nguyễn Phước Toàn 25/09/2005 An Giang DH23KPM01

50 233673 Nguyễn Thanh Triết 05/11/2005 Đồng Tháp DH23QTN01
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